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TÓM TẮT

Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm thiếu máu và một số yếu tố liên quan với tình trạng thiếu máu ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳtại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, gồm 154 bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Kết quả: Có 73,4 % bệnh nhânbị thiếu máu mức độ nhẹ và vừa, không có bệnh nhân thiếu máu nặng.Có 53,25% bệnh nhân chưa đạt mục tiêu điều trị cả Hb và Hct.Số lượng HC, nồng độ Hb và Hct có mối tương quan thuận với liều điều trị EPO. Không tìm thấy mối liên quan giữa tình trạng thiếu máu với nồng độ Protein, Albumin, Canxi, Phospho và PTH huyết thanh. 

Kết luận:BVHNhững bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ chưa đạt mục tiêu điều trị thiếu máu cần được điều chỉnh liều EPO phù hợp cũng như tìm các nguyên nhân khác phối hợp gây thiếu máu nhằm nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân.

Từ khóa: Thiếu máu, thận nhân tạo chu kỳ.

SUMMARY

CHARACTERISTICS OF ANEMIA IN HEMODIALYSIS PATIENTS AT HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

Background: Anemia is a common complication in hemodialysis patients. Cause of anemia in hemodialysis patients is not only a low supply of Erythropoietin (EPO) but also other factors. The objective of this study was to assess anemia signs - symptoms and the factors are those related to anemia in hemodialysis patients at Hanoi Medical University Hospital. 

Methods: We conducted the cross – sectional study included 154 hemodialysis patients at Hanoi Medical University hospital. 

Results: The prevalence of patients with mild and moderate anemia at hospitalized time was 73.4%. There was no patient with severe anemia. Also found that lower both Hemoglobin and Hematocrit treatment targets resulted in 53.25% patients. The results showed a positive correlation between RBC count, hematocrit level, hemoglobin level and therapeutic dose of EPO. There was no relationship between anemia status and the level of Protein, Albumin, Calcium, Phosphorous and PTH serum. 

Conclusion: The therapeutic dose of EPO should be adjusted for each hemodialysis patients with lower anemia treatment target. And other contributing causes of anemia should be found out to improve patient’s quality of life.
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